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TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015


Tổng số CBVC đánh giá, phân loại: 526. 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:  	168/526 = 31,94%
Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 		226/526 = 42,97%
Hoàn thành nhiệm vụ:			130/526 = 24,71%
Không hoàn thành nhiệm vụ: 		    2/526 =  0,38%
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

1. BAN GIÁM HIỆU

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Trần Văn Điền
	Hiệu trưởng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Nguyễn Ngọc Nông
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Trần Huê Viên
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Nguyễn Thế Hùng
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Trần Văn Phùng
	Phó hiệu trưởng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ



	Danh sách gồm 05 người	

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

2. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Quang Tính
	TP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Đỗ Quốc Tuấn
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Duy Bang
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Đỗ Thị Dương
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	5
	Nguyễn Đức Sơn
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	6
	Nguyễn Công Trứ
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7
	Hoàng Việt Hoa
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Nguyễn Văn Thuần
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Thị Phương Thủy
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Nguyễn Bình Minh
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ



	Danh sách gồm 10 người
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Năm học 2014 - 2015

3. PHÒNG ĐÀO TẠO

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Lê Sỹ Trung
	TP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Lê Văn Thơ
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Thuý Hà
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Trần Lệ Thị Bích Hồng
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Dương Thị Nguyên
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Nguyễn Hữu Hồng
	GVCC
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Nguyễn Văn Thái
	PTP
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Nguyễn Thị Phương
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Lê Đình Chi
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11
	Triệu Xuân Hoà
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Nguyễn Đức Hoàng
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Vũ Thị Thanh Hoà
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Nguyễn Thị Hằng
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Trương Ngọc Phượng
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 16 người 

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

4. PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Chí Hiểu
	TP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Nguyễn Thị Ngân
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Quý Ly
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Mai Quang Trường
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Đỗ Thị Ngọc Quyên
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Lê Quang Tiến
	NV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Dương Thị Cẩm Linh
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	8
	Trần Trọng Nam
	CN
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	9
	Lưu Viết Huỳnh
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Phạm Thị Thanh Huệ
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11
	Đặng Thị Hoà
	CN
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Lê Thị Nga
	CN
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	CN
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Đỗ Thị Thuý Nga
	CN
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Nguyễn Văn Thuận
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Hoàng Thị Nguyệt
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Nguyễn Thị Duyên
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Nguyễn Thế Giới
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Đào Văn Lộc
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Đỗ Hữu Thành
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	21
	Mai Quý Mạnh
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	22
	Nguyễn Văn Đông
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	23
	Nguyễn Thị Thu Hà
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	24
	Vũ Đức Chiến
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	25
	Chu Thị Tuyết
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	26
	Lương Thị Loan
	CN
	Hoàn thành nhiệm vụ

	27
	Vũ Anh Tuấn
	CN
	Hoàn thành nhiệm vụ

	28
	Nguyễn Thị Hương
	CN
	Hoàn thành nhiệm vụ

	29
	Hà Kiều Trang
	CN
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 29 người
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5. PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Đinh Ngọc Lan
	TP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Trần Thị Dự
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Phạm Thị Ngân
	KTV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Trần Hạnh Nguyên
	KTV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Phạm Hữu Phước
	KTV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	6
	Dương Thị Ninh
	KTV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7
	Ngô Thái Hà
	KTV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Trịnh Thị Minh Trang
	KTV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Bình Dương
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Ngô Thị Hương
	KTV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	11
	Vũ Thị Thanh Hương
	Thủ quỹ
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 11 người
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6. PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ - HỢP TÁC QUỐC TẾ

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Hữu Thọ
	Phụ trách phòng
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Lê Minh
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Đào Xuân Thanh
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Trần Thị Lan Hương
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Dương Thị Thu Hương
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Dương Hồng Việt
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ


	
	Danh sách gồm 06 người
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7. PHÒNG QUẢN TRỊ - PHỤC VỤ

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Hưng Quang
	TP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Vũ Đức Hải
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Thị Phương
	Bác sĩ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Tạ Quang Minh
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Trần Thị Thắm
	NV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Phan Đình Thắm
	Giảng viên
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7
	Nguyễn Thanh Hiếu
	PTP
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Nguyễn Thị Chín
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Quốc Huy
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Trần Thu Hà
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11
	Vũ Thị Xuân Mai
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Nguyễn Thị Quảng
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Trịnh Thị Thu Hiền
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Nguyễn Thành Công
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Trần Ngọc Anh
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Trương Thị Lan
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Phạm Hữu Trung
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Phạm Thị Hồng Thuý
	Y sĩ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Dương Thuận Hải
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Lý Mai Anh
	Bác sĩ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	21
	Bùi Văn Đức
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	22
	Nguyễn Quang Phú
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	23
	Bùi Thị Sao Mai
	Y tá
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 23 người 
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8. PHÒNG KHẢO THÍ - ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Đức Thạnh
	TP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Trần Thị Thanh Tâm
	P.TP
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	3
	Dương Thị Tình
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	4
	Nguyễn Duy Hoàng
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	5
	Ngô Thị Ánh Ngọc
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	6
	Lê Minh Toàn
	P.TP
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 06 người 
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9. PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Đặng Xuân Bình
	TP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Dương Thế Phùng
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Văn Dũng
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	4
	Nguyễn Thị Thuy
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	5
	Lê Thị Quỳnh
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	6
	Đỗ Xuân Trường
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7
	Phạm Văn Hiểu
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Đặng Thái Sơn
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Đinh Thị Minh Hảo
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 09 người 
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10. KHOA CHĂN NUÔI THÚ Y

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Phan Thị Hồng Phúc
	TK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Hà Thị Hảo
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Thị Thúy Mỵ
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Từ Trung Kiên
	TBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Trần Văn Thăng
	TBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Phạm Diệu Thùy
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Phạm Thị Trang
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	8
	Dương Thị Hồng Duyên
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	9
	Mai Hải Hà Thu
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	10
	Phạm Thị Hiền Lương
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	11
	Đặng Thị Mai Lan
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	12
	Nguyễn Văn Quang
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	13
	Nguyễn Thị Kim Lan
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	14
	Đỗ Thị Lan Phương
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	15
	Hà Văn Doanh
	PTK
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Cù Thị Thúy Nga
	PBM
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Hồ Thị Bích Ngọc
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Nguyễn Thu Quyên
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Nguyễn Thị Minh Thuận
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Trần Thị Hoan
	PBM
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	21
	Bùi Ngọc Sơn
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	22
	Nguyễn Tiến Đạt
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	23
	Nguyễn Văn Minh
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	24
	Nguyễn Văn Sửu
	TBM
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	25
	Vũ Hoàng Lân
	PBM
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	26
	Nguyễn Hùng Nguyệt
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	27
	Nguyễn Thu Trang
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	28
	Nguyễn Mạnh Cường
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	29
	Nguyễn Thị Bích Đào
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	30
	La Văn Công
	PBM
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	31
	Trần Thị Kim Oanh
	KTV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	32
	Trần Nhật Thắng
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	33
	Nguyễn Hữu Hòa
	PBM
	Hoàn thành nhiệm vụ

	34
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	35
	Nguyễn Thanh Sơn
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	36
	Ngô Nhật Thắng
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	37
	Nguyễn Đức Trường
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	38
	Dương Ngọc Dương
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	39
	Hoàng Hải Thanh
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	40
	Lê Minh Châu
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	41
	Đoàn Quốc Khánh
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	42
	Đào Văn Cường
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 42 người


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

11. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thị Dung
	TK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Nguyễn Đỗ Hương Giang
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Trường Giang
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Phạm Thanh Hiếu
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Lèng Thị Lan
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Vũ Thị Thu  Loan
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Lành Thị  Ngọc
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	8
	Bùi Linh  Phượng
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	9
	Lê Thị Phương  Thảo
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	10
	Nguyễn Thị  Thuỷ
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	11
	Mai Thị Ngọc An
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Phạm Tiến Dũng
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Mai Thị Ngọc Hà
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Kiều Văn  Hoà
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Nguyễn Thị Hồng  Mai
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Phạm Văn  Mến
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Nguyễn Quang  Minh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Vi Diệu  Minh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Trần Đức Toàn
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Dương Thùy Trang
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	21
	Lê Quốc Tuấn
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	22
	Trần Thị Thuỳ Dương
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	23
	Bế Bích  Đào
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	24
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	25
	Lê Thị Ngọc  Hoa
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	26
	Nguyễn Thị  Hoa
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	27
	Dương Thị Kim  Huệ
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	28
	Đào Việt  Hùng
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	29
	Nguyễn Thị Thu  Hương
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	30
	Nguyễn Thị  Huyền
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	31
	Trần Minh  Khương
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	32
	Cao Hoàng Khuyến
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	33
	Vũ Thị Thu Lê
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	34
	Ngô Thị Thùy Lương
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	35
	Nguyễn Khánh Quang
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	36
	Nguyễn Thị Thuý
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	37
	Bùi Minh  Tuấn
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	38
	Ngô Thị Mây Ước
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	39
	Phạm Thị Thanh Vân
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	40
	Nông Thị  Xuân
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 40 người


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

12. KHOA LÂM NGHIỆP

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Trần Quốc Hưng
	TK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Lương Thị Anh
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Công Hoan
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	La Thu Phương
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Trần Công Quân
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Đàm Văn Vinh
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Lê Sĩ Hồng
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	8
	Đặng Kim Tuyến
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Thị Thoa
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	10
	Nguyễn Thị Thu Hoàn
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	11
	Nguyễn Tuấn Hùng
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	12
	La Quang Độ
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	13
	Hồ Ngọc Sơn
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	14
	Nguyễn Thị Thái
	KTV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	15
	Đỗ Hoàng Chung
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	16
	Đào Hồng Thuận
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Trần Thị Hương Giang
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Lục Văn Cường
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Dương Văn Đoàn
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	20
	Trịnh Quang Huy
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	21
	Phạm Thu Hà
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	22
	Đặng Thị Thu Hà
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	23
	Nguyễn Đăng Cường
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	24
	Nguyễn Văn Mạn
	PTK
	Hoàn thành nhiệm vụ

	25
	Nguyễn Việt Hưng
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	26
	Nguyễn Thị Tuyên
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	27
	Trương Quốc Hưng
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	28
	Phạm Thị Diệu
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	29
	Tạ Ngọc Thảo
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 29 người


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

13. KHOA NÔNG HỌC

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thế Huấn
	TK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Nguyễn Thị Mão
	TBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Viết Hưng
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Trần Ngọc Ngoạn
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Lê Thị Kiều Oanh
	PBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Nguyễn Thị Lân
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Trần Minh Quân
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	8
	Lưu Thị Xuyến
	TBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Minh Tuấn
	PBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	10
	Dương Trung Dũng
	TBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	11
	Nguyễn Thị Phương Oanh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Đặng Thị Tố Nga
	PBM
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Lương Thị Kim Oanh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Tô Xuân Lâm
	KTV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Phạm Thị Thu Huyền
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Trần Văn Định
	KTV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Nguyễn Thị Hồng Bích
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Đỗ Thị Ngọc Oanh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Luân Thị Đẹp
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	21
	Phạm Văn Ngọc
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	22
	Nguyễn Thị Quỳnh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	23
	Hoàng Kim Diệu
	PBM
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	24
	Vũ Thị Nguyên
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	25
	Phan Thị Vân
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	26
	Phạm Quốc Toán
	KTV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	27
	Trần Đình Hà
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	28
	Bùi Lan Anh
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	29
	Hà Duy Trường
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	30
	Hoàng Khánh Tâm
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	31
	Hà Việt Long
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	32
	Hà Minh Tuân
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	33
	Bùi Đình Tráng
	KTV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	34
	Nguyễn Thị Tươi
	HĐ GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	35
	Nguyễn Thị Mai Thảo
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	36
	Đỗ Tuấn Tùng
	HĐ GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	37
	Ma Thị Phương
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 37 người


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

14. KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC - CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Trần Đình Quang
	Phụ trách khoa
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Phạm Bằng Phương
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Thị Tình
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Dương Văn Cường
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Nguyễn Văn Duy
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Lương Hùng Tiến
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Nguyễn Thị Đoàn
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	8
	Trần Văn Chí
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	9
	Lã Văn Hiền
	KTV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Lương Thị Thu Hường
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11
	Bùi Đình Lãm
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Dương Mạnh Cường
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Vi Đại Lâm
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Nguyễn Thị Thủy
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Bùi Tuấn Hà
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Phạm Thị Tuyết Mai
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Phạm Thị Ngọc Mai
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Phạm Thị Phương
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Đinh Thị Kim Hoa
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Trịnh Thị Chung
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	21
	Phạm Thị Vinh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	22
	Nguyễn Thị Hương
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	23
	Nguyễn Xuân Ninh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	24
	Dương Hữu Lộc
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	25
	Nguyễn Xuân Vũ
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	26
	Nguyễn Tiến Dũng
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	27
	Bùi Tri Thức
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	28
	Nguyễn Văn Bình
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	29
	Nguyễn Hữu Nghị
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	30
	Dương Hữu Khoa
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	31
	Nguyễn Văn Bảo
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	32
	Lưu Hồng Sơn
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	33
	Trần Thị Lý
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	34
	Nguyễn Đức Tuân
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	35
	Vũ Thị Hạnh
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	36
	Lê Thị Phương Thủy
	CV
	Không hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 36 người


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

15. KHOA MÔI TRƯỜNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Đỗ Thị Lan
	TK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Dư Ngọc Thành
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Thanh Hải
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Nguyễn Duy Hải
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Trần Thị Phả
	TBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Dương Minh Hòa
	PBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Dương Minh Ngọc
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	8
	Lương Văn Hinh
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Thị Huệ
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	10
	Hà Đình Nghiêm
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	11
	Bùi Thị Thanh Thủy
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Hoàng Thị Lan Anh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Nguyễn Ngọc Sơn Hải
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	14
	Trương Ánh Tuyết
	PBM
	Hoàn thành nhiệm vụ

	15
	Đặng Hồng Phương
	PBM
	Hoàn thành nhiệm vụ

	16
	Nguyễn Minh Cảnh
	PBM
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 16 người 

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

16. KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Vũ Thị Thanh Thuỷ
	TK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Nguyễn Ngọc Anh 
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Ngô Thị Gấm
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Phan Đình Binh 
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Vũ Thị Quý
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Nguyễn Khắc Thái Sơn
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Vương Vân Huyền
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	8
	Nguyễn Thị Lợi
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Đức Nhuận
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	10
	Dương Thanh Hà
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	11
	Trần Thị Mai Anh 
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	12
	Nông Thu Huyền
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	13
	Hoàng Hữu Chiến
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	14
	Nguyễn Thế Đặng 
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	15
	Phan Tiến Hùng
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	16
	Nguyễn Quang Thi
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	17
	Nguyễn Đình Thi 
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Nguyễn Huy Trung
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Nguyễn Lê Duy 
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Trương Thành Nam
	PTK
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	21
	Quách Thị Hoe
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	22
	Đỗ Sơn Tùng
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 22 người


	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc




	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

17. KHOA KINH TẾ - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Bùi Đình Hoà
	TK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Dương Văn Sơn
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Cù Ngọc Bắc
	PTK
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Nguyễn Mạnh Thắng
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Hồ Lương Xinh
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Lưu Thị Thuỳ Linh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7
	Lành Ngọc Tú
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Dương Xuân Lâm
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Trần Việt Dũng
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Bùi Thị Minh Hà
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11
	Dương Thị Thu Hoài
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Nguyễn Thị Châu
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Trần Thị Ngọc
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Vũ Thị Hiền
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Đặng Thị Bích Huệ
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Đặng Thị Thái
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Nguyễn Thị Giang
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Nguyễn Quốc Huy
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Trần Cương
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	20
	Nguyễn Thị Hiền Thương
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	21
	Nguyễn Sơn Tùng
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	22
	Nguyễn Thị Lệ
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	23
	Nguyễn Văn Tâm
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	24
	Đỗ Xuân Luận
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	25
	Phạm Thị Thanh Nga
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	26
	Dương Hoài An
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	27
	Đỗ Trung Hiếu
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	28
	Nguyễn Hữu Giang
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	29
	Bùi Thị Thanh Tâm
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	30
	Đỗ Hoàng Sơn
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	31
	Kiều Thu Hương
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	32
	Phí Thị Hồng Minh
	GV
	Không hoàn thành nhiệm vụ

	33
	Tống Thùy Dung
	GV
	 (Nghỉ không lương)

	34
	Vũ Thị Hải Anh
	GV
	(Nghỉ không lương)



	Danh sách gồm 34 người 

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

18. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC ỨNG DỤNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Đàm Xuân Vận
	GĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Nguyễn Hải Bằng
	PGĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	 Nguyễn Thị Hằng
	PGĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Vi Sỹ Luân
	QLPM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Quản Thị Vui
	Quản trị phần mềm, VPĐA
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Liêu Thị Bắc
	Thư viện
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Hoàng Thị Hương
	Thư viện
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	8
	Hoàng Nguyễn Trung
	Thư viện
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	9
	Lê Thị Phi Nga
	Thư viện
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	10
	Văn Thị Quỳnh Hoa
	TBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	11
	Bùi Thị Kiều Giang
	PBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	12
	Nguyễn Lan Hương
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	13
	Nguyễn Thu Hương
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	14
	Trần Thị Thúy Nga
	GV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	15
	Trịnh Thị Thu
	TBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	16
	Nguyễn Trần Quang
	Quản trị Website
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	17
	Nguyễn Hà Phú
	KTV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Âu Thị Hà
	Thư viện
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Phan Thị Tố Loan
	Thư viện
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Trịnh Thị Việt
	Thư viện
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	21
	Trần Thị Thu Hà
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	22
	Hà Minh Tuấn
	GVHĐ
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	23
	Vũ Kiều Hạnh
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	24
	Nguyễn Ngọc Lan
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	25
	Hứa Thị Toàn
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	26
	Nguyễn Sơn Hải
	GV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	27
	Đỗ Thị Hằng
	GVHĐ, VPĐA
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	28
	Nguyễn Minh Nguyệt
	VPTT
	Hoàn thành nhiệm vụ

	29
	Phạm Thị Điện
	Phục vụ
	Hoàn thành nhiệm vụ

	30
	Nguyễn Thị Phương
	Thư viện
	Hoàn thành nhiệm vụ

	31
	Nguyễn Thương Huyền
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	32
	Mai Thị Huệ
	KTV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	33
	Vương Đình Trọng
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	34
	 Nông Thị Hiền Hương
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 34 người 

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

19. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Hoàng Thị Bích Thảo
	GĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Dương Văn Thảo
	PGĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Văn Hiểu
	PGĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Nguyễn Phương Nhung
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Nguyễn Thị Mai Thu
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Hà Quang Việt
	CV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	7
	Phạm Thị Nga
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Thị Thu Hà
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Vũ Thị Diệu Trang
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Nguyễn Hồng Anh
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Phạm Tất Thành
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Trịnh Thị Hiếu
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Lê Quỳnh Anh
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Lê Xuân Thành
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Hồ Văn Bắc
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Lê Thị Thúy Hằng
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Trần Thị Hoài Thanh
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	21
	Mã Nguyễn Thị Thủy
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	22
	Lương Thị Chuyên
	 
	Hoàn thành nhiệm vụ

	23
	Lý Thị Thùy Dương
	 
	Chưa đủ thời gian xét



	Danh sách gồm 23 người 

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

20. TRUNG TÂM TT ĐT, NC&PTVĐB      

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Vũ Văn Thông
	GĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Trần Viết Vinh
	CBKT
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Tất Đắc
	CBKT
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	4
	Vũ Trung Thành
	CBKT
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	5
	Nguyễn Thị Hường
	Kế toán, HC
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ



	Danh sách gồm 05 người 

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

21. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Phan Thị Thu Hằng
	GĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Trần Trung Kiên
	PGĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Đỗ Thị Kim Liên
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	4
	Nguyên Thị Thu Hương
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	5
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	6
	Cao Thị Hinh
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7
	Lương Thị Phương Nga
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Lường Hữu Mạnh
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Ngô Quang Cương
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	10
	Nguyễn Tiến Linh
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	11
	Phan Viết Huy
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ



Danh sách gồm 11 người 

	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

22. TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SINH VIÊN

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thanh Tiến
	GĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Đặng Thái Phương
	PGĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Nguyễn Hữu Thảo
	NV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Vũ Cao Đẳng
	NV
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Lê Thị Thu Hiền
	CV 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	6
	Nguyễn Quốc Long
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7
	Nguyễn Văn Lộc
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Ngô Xuân Hữu
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Văn Quang
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Tống Ngọc Tỉnh
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11
	Lý Quang Minh
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Nguyễn Văn Phú
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Đào Đình Đắc
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Trần Việt Dũng
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Phan Đức Mạnh
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16
	Nguyễn Văn Dũng
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17
	Phạm Ngọc Tuyến
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18
	Trần Hữu Thái
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19
	Nguyễn Mạnh Tùng
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20
	Lê Thanh Tuyến
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	21
	Nguyễn Thái Hùng
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	22
	Nguyễn Mạnh Hùng
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	23
	Dương Văn Nhàn
	NV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	24
	Vũ Huy Kim
	NV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	25
	Trần Văn Thức
	NV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	26
	Phạm Việt Trì
	NV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	27
	Nguyễn Thành Chung
	NV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	28
	Đỗ Đức Phong
	NV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	29
	Hoàng Trung Thành
	NV
	Hoàn thành nhiệm vụ


	
	Danh sách gồm 29 người


	
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc



	
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC
Năm học 2014 - 2015

23. VIỆN KHOA HỌC SỰ SỐNG

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Lê Sỹ Lợi
	Phó VT
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Bùi Thị Thơm
	TP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3
	Trần Minh Hòa
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4
	Bế Văn Thịnh
	PBM
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	5
	Nguyễn Thế Cường
	TP PTHH
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	6
	Phạm Thị Hồng
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7
	Nguyễn Văn Hiên
	CV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8
	Vũ Thị Ánh
	PTP
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9
	Nguyễn Thị Duyên
	KS
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10
	Dương Thị Khuyên
	KS
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11
	Phạm Thị Phương Lan
	PBM
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12
	Ma Thị Trang
	KS
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13
	Lê Thị Hảo
	KS
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14
	Đào Duy Hưng
	Bí thư ĐTN
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15
	Đỗ Bích Duệ
	KS
	Hoàn thành nhiệm vụ

	16
	Nguyễn Thị Hương Xiêm
	KS
	Hoàn thành nhiệm vụ

	17
	Trần Thị Minh Tâm
	KS
	Hoàn thành nhiệm vụ

	18
	Nguyễn Thương Tuấn
	KS
	Hoàn thành nhiệm vụ

	19
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	GV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	20
	Nguyễn Văn Nơi
	CV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	21
	Nguyễn Văn Hồng
	KS
	Hoàn thành nhiệm vụ

	22
	Nguyễn Tuấn Linh
	
	Chưa đủ thời gian xét



	Danh sách gồm 22 người	
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24. VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1 
	Trần Thị Thu Hà 
	GĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2 
	Lê Văn Phúc
	PVT
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	3 
	Hoàng Thanh Phúc
	PTP
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	4 
	Trần Thị Tý
	PTP
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	5 
	Vũ Xuân Điệp
	PTP
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	6 
	Nguyễn Tư Duyên
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	7 
	Nguyễn Thị Linh
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	8 
	Bùi Đình Nhạ
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	9 
	Lương Văn Quán
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	10 
	Vi Thị Thi
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	11 
	Ma Kim Tuyến
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	12 
	Phạm Thị Thảo
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	13 
	Nguyễn Thị Trang
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	14 
	Lèng Văn Tư
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	15 
	Nguyễn Quốc Đông
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	16 
	Bùi Anh Đức
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	17 
	Bùi Thu Thủy
	CB
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	18 
	Lê Đức Tân
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	19 
	Mai Thị Hiên
	NV
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	20 
	Nguyễn Công Hoan
	CB
	Hoàn thành nhiệm vụ

	21 
	Trần Tiến Khanh
	NV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	22 
	Nguyễn Văn Khánh
	CB
	Hoàn thành nhiệm vụ

	23 
	Nguyễn Văn Nhiều
	CB
	Hoàn thành nhiệm vụ

	24 
	Phạm Văn Quỳnh
	CB
	Hoàn thành nhiệm vụ

	25 
	Ma Văn Thượng
	NV
	Hoàn thành nhiệm vụ

	26 
	Nguyễn Quang Tùng
	CB
	Hoàn thành nhiệm vụ

	27 
	Phạm Thái Hưng
	CB
	Hoàn thành nhiệm vụ

	28 
	Lê Thị Hương Giang
	CB
	Hoàn thành nhiệm vụ

	29 
	Nguyễn Xuân Đông
	CB
	Hoàn thành nhiệm vụ



Danh sách gồm 29 người 
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25. TT NC & PTNLN MIỀN NÚI

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	 
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Bùi Tuấn Tuân
	 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	3
	Lê Văn Việt
	 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ

	4
	Nguyễn Văn Đáp
	 
	Hoàn thành tốt nhiệm vụ



	Danh sách gồm 04 người 
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26. TRUNG TÂM CÂY TRỒNG ÔN ĐỚI

	TT
	Họ và tên
	Chức danh,
chức vụ
	Mức độ hoàn thành nhiệm vụ

	1
	Đào Thanh Vân
	GĐ
	Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

	2
	Chu Hồng Việt
	NV
	Hoàn thành nhiệm vụ



	Danh sách gồm 02 người
